
PHỤ LỤC 
Trích tỷ lệ, phí trong lĩnh vực công thương tháng  03  năm 2024

( Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-SCT  ngày 02/4/2024 của Sở Công Thương Lạng Sơn
Đơn vị : Đồng Việt Nam

STT Nội dung
Số tiền thu phí tháng 3/2024

Ghi chú
Số tiền Tiểu mục Tỷ lệ

trích %
Số tiền trích nộp

NSNN
Tỷ lệ để lại

ĐV
Số tiền để lại SD

đơn vị
A B 1 2 3 4 5 6

a Thu phí cấp giấy phép tháng 03/2024 6.600.000 2.220.000 4.380.000 

1 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều
kiện bán lẻ xăng dầu thu trực tuyến

600.000 2265 50 300.000 50 300.000 TM

2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều
kiện bán lẻ xăng dầu - thu trực tuyến

600.000 2265 50 300.000 50 300.000 TM

3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
(Hợp tác xã Thương mại và dịch vụ thành Sơn - thu trực
tuyến số GP-ngày-phí: 2.200.000)

2.200.000 2265 10 220.000 90 1.980.000 CN

4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều
kiện bán lẻ xăng dầu   (Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí
Cái Lân-Số -ngày -Phí 600.000 đồng) thu trực tuyến

600.000 2265 50 300.000 50 300.000 TM

5 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá - Phòng QLCN-
Công ty TNHH XNK Thế Hưng- thu trực tuyến

600.000 2265 50 300.000 50 300.000 CN

6 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
(Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn) thu trực tuyến

600.000 2265 50 300.000 50 300.000 TM
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7
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên
ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương (Trung
tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn)
thu trực tuyến

400.000 2265 50 200.000 50 200.000 TM

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối
với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công
Thương thực hiện (Công ty TNHH MTV Hoa Việt LS) thu
trực tuyến

1.000.000 2165 30 300.000 70 700.000 

b Phí Thẩm định tháng 03/2024 -  -  -  

Tổng cộng 6.600.000 - - 2.220.000 - 4.380.000
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